
 THCS ĐÀO DUY TỪ                                  
 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÌNH CHỌN CUỘC THI 
 HÙNG BIỆN TIẾNG ANH VỀ CHỦ ĐỀ: TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 

Tính đến 9h00 ngày 4.9.2021 
 
 

STT Họ và tên 
Lớp 

Trang THCS ĐÀO DUY TỪ Trang HAVINA TỔNG 
ĐIỂM 

GHI CHÚ 

Like  
 
 

x1 

Share 
Trên 
trang 

x0  

Share 
hợp 
lệ  
x3 

Điểm 
BGK 

 
100 

Like  
 
 

x1 

Share 
hợp lệ 

 
x3 

Điểm 
Cộng 
(nếu 
có) 

 Share hợp lệ: 
- Mỗi nick share 1 
lần (ko SPAM) 
- Share ở chế độ 
công khai 

1 Cấn Minh Phương 
8T 

36 5 4 77 1 0 5 131  

2 Đào Hoài Nam 
7T 

92 6100 6 65 2 1 5 185 2 nick (Dao Vui, 
Thang Dao share 
nhiều lần nên chỉ 
tính 1 lần/ 1 nick) 

3 Đỗ Khánh Chi 
9A 

108 27 15 75 1 0 10 238  

4 Đỗ Quang Việt 
8A 

14 1 1 70 1 0 10 98  

5 Hồ Xuân Linh 
9A 

16 3 9 78 1 0 15 137  

6 Hoàng Trung Dũng 
8T 

42 9 5 70 2 0 5 134  

7 Hoàng Tuấn Khanh 15 1 1 70 1 0 10 89  



8A 
8 Lê An Khánh 

8A 
12 1 1 70 1 0 10 96  

9 Lê Anh Thư 
9A 

37 12 8 70 1 0 10 142  

10 Lê Duy 
9A 

1.200 389 4 70 1 0 5 1288 1 nick Lê Duy 
chia sẻ nhiều lần 

nên chỉ tính 1 lần/ 
1 nick 

11 Mai Trọng Hưng 
8T 

29 2 1 70 1 0 10 113  

12 Mai Xuân Tùng 
8A 

9 1 1 87 1 0 30 130  

13 Ng. Huy Gia Bình 
8T 

981 589 258 75 1 1 10 1842  

14 Ng. Khánh Huyền 
8T 

24 70 1 75 1 0 10 
 

113 Các chia sẻ còn 
lại đều không 

công khai nên ko 
đc tính 

15 Ng. Minh Trang 
9A 

82 32 16 75 2 0 10 217  

16 Nguyễn Nhật Quang 
8T 

46 398 2 70 2 0 10 134 1 nick Đặng 
Quang cia sẻ 

nhiều lần nên chỉ 
tính 1 lần/ 1 nick 

17 Trần Đại Nghĩa 
9A 

125 38 23 76 3 1 10 284  

18 Trần Hoà Phát 
8A 

33 18 12 60 2 0 5 136  

19 Vũ Bảo Châu 80 20 10 70 2 0 5 187  



8T 
20 Nguyễn Anh Thư 

9A 
79 28 20 85 2 0 30 256  

21 Đặng Phương Anh 
7T 

37 21 14 70 2 0 10 161  

22 Lê Quang Minh 
9A 

15 0 0 75 2 0 10 102  

23 Ngô Bảo Lâm 
9A 

16 5 3 70 2 0 10 107  

24 Nguyễn Bá Thanh 
9A 

507 7500 3 70 2 0 5 593 2 nick (Tuấn 
Phong, Nguyễn 
An chia sẻ nhiều 
lần nên chỉ được 
tính 1 lần/ 1 nick) 

25 Phạm Bảo Vy 
7T 

38 123 11 70 2 0 5 148  

26 Nguyễn Cao Sơn 
8A 

11 0 0 65 2 0 20 98  

27 Ng. Khánh Băng 
7T 

29 21 12 70 2 0 10 147  

28 Nguyễn Lê Hoàng 
Khoá 3 

13 1 1 87 2 0 25 130  

29 Nguyễn Minh Châu 
7T 

24 31 17 70 2 0 5 152  

30 Nguyễn Nhật Minh 
9A 

22 7 3 70 2 0 10 113  

31 Nguyễn Phúc Sơn 
7T 

12 2 2 60 2 0 10 90  

32 Ng. Phương Anh 
9A 

17 2 1 60 1 0 10 91  



33 Trần M. Trúc Anh 
9A 

30 8 2 65 2 0 10 113  

34 Trần Minh Châu 
Khoá 4 

73 161 19 85 2 0 15 232  

35 Trần Phương Linh 
8T 

17 4 4 75 1 0 25 130  

36 Vũ Minh Hải 
7T 

13 2 2 50 2 0 10 80  

37 Nguyễn Tường An 
7T 

30 22 15 75 2 0 10 162  

38 Phạm Quỳnh Thư 
7T 

23 18 11 70 3 0 10 139  

 
 

 
Ban tổ chức 



DANH SÁCH CÁC THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT (ĐẠT 130 ĐIỂM TRỞ LÊN) 
 (VÒNG CK DO BAN GIÁM KHẢO CHẤM ĐIỂM LỰA CHỌN GIẢI) 

 
STT Họ và tên Lớp 

 
Điểm 

1 Nguyễn Huy Gia Bình 
 

8T 1842 

2 Lê Duy 
 

9A 1288 

3 Nguyễn Bá Thanh 
 

9A 593 

4 Trần Đại Nghĩa 
 

9A 284 

5 Nguyễn Anh Thư 
 

9A 256 

6 Đỗ Khánh Chi 
 

9A 238 

7 Trần Minh Châu 
 

K4 232 

8 Nguyễn Minh Trang 
 

9A 217 

9 Vũ Bảo Châu 
 

8T 187 

10 Đào Hoài Nam 
 

7T 185 

11 Nguyễn Tường An 
 

7T 162 

12 Đặng Phương Anh 
 

7T 161 

13 Nguyễn Minh Châu 7T 152 



 
14 Phạm Bảo Vy 7T 

 
148 

15 Phạm Khánh Băng 7T 
 

147 

16 Lê Anh Thư 9A 142 
 

17 Phạm Quỳnh Thư 7T 139 
 

18 Hồ Xuân Linh 9A 
 

137 

19 Trần Hoà Phát 
 

8A 
 

136 
 

20 Hoàng Trung Dũng 8T 
 

134 
 

21 
 

Nguyễn Nhật Quang 
 

8T 
 

134 
 

22 Cấn Minh Phương 
 

8T 131 

23 Nguyễn Lê Hoàng Khoá 3 
 

130 

24 Mai Xuân Tùng 8A 
 

130 

25 
 

Trần Phương Linh 8T 130 

 
Ban tổ chức 


